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(54) TẤM THÉP CÁN NGUỘI, TẤM THÉP CÁN NGUỘI ĐƯỢC DẬP NÓNG VÀ 
PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CÁC TẤM THÉP NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội thỏa mãn biểu thức (5 × [Si] + [Mn])/[C] >11 
khi [C] thể hiện hàm lượng C, tính theo % trọng lượng, [Si] thể hiện hàm lượng Si, tính 
theo % trọng lượng, và [Mn] thể hiện hàm lượng Mn, tính theo % trọng lượng, cấu trúc 
kim tương trước khi dập nóng chứa ferit với lượng nằm trong khoảng từ 40% đến 90% và 
mactensit với lượng nằm trong khoảng từ 10% đến 60%, tính theo tỷ lệ diện tích, tổng tỷ lệ 
diện tích của ferit và tỷ lệ diện tích của mactensit là 60% hoặc lớn hơn, độ cứng của 
mactensit được đo bằng thiết bị đo độ cứng hệ nano thỏa mãn H2/H1 < 1,10 và σHM < 20 
trước khi dập nóng, và TS × λ, mà là tích số của độ bền kéo TS và tỷ lệ nong rộng lỗ λ 
bằng 50000MPa •% hoặc lớn hơn. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản 
xuất tấm thép cán nguội này.





-2-

23965



-3-

23965



-4-

23965



-5-

23965



-6-

23965



-7-

23965



-8-

23965



-9-

23965



-10-

23965



-11-

23965



-12-

23965



-13-

23965



-14-

23965



-15-

23965



-16-

23965



-17-

23965



-18-

23965



-19-

23965



-20-

23965



-21-

23965



-22-

23965



-23-

23965



-24-

23965



-25-

23965



-26-

23965



-27-

23965



-28-

23965



-29-

23965



-30-

23965



-31-

23965



-32-

23965



-33-

23965



-34-

23965



-35-

23965



-36-

23965



-37-

23965



-38-

23965



-39-

23965



-40-

23965



-41-

23965



-42-

23965



-43-

23965



-44-

23965



-45-

23965



-46-

23965



-47-

23965



-48-

23965



-49-

23965



-50-

23965



-51-

23965



-52-

23965



-53-

23965



-54-

23965




